TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

Tổ: Hóa Học 

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU - KÉM
NĂM HỌC 2019-2020
- Căn cứ quyết định  số 08/2013/QĐ- UBND  ngày 29 tháng 1 năm 2013 ban hành quy định về quản lý học thêm dạy thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Căn cứ Công văn số 226/SGDĐT-GDTrH ban hành quy định về quản lý học thêm dạy thêm .

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ  năm học của trường THPT Lê Quý Đôn. 

- Căn cứ buổi sinh hoạt tổ Hóa ngày 7 tháng 9  năm 2019
- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Lê Quý Đôn.

- Tổ Hóa đề ra kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu:

- Nâng cao chất lượng giáo dục.

- Khắc phục những học sinh ngồi nhầm lớp.

- Bổ sung một số kiến thức mà học sinh bị hỏng do một số điều kiện khách quan.

II. Tình hình học sinh yếu:

- Tổng số học sinh yếu bộ môn Hóa tính đến cuối năm học 2018-2019 là: 21,6%.

III. Nguyên nhân:
- Số học sinh yếu này là do một số phụ huynh ít quan tâm, giúp đỡ con em học thêm ở nhà nên các em bị quên kiến thức.

- Một số học sinh có trí nhớ thật sự không bền vững (lâu nhớ mà mau quên)

+ Chưa nhận thức được nhiệm vụ học tập hay nói thông thường là học sinh lười học, không chăm chỉ, chuyên cần.

    IV. Biện pháp thực hiện 
11. Danh sách giáo viên tham gia dạy phụ đạo  :

	STT
	Họ và tên
	Lớp dạy

	1
	Hồ Thị Bảo Lộc 
	A7,9 + B1,7,9

	2
	Trần Thị Phượng 
	B2,3,4 + C1

	3
	Lữ Văn Trung
	A5 + B 6,10

	4
	Nguyễn Văn Vượng  
	A6+ C3,4,10

	5
	Mai Xuân Hoàng 
	A3+C9,11

	6
	Phạm Thị Oanh 
	B5,8+C5,6,8 

	7
	Nguyễn Việt Hà  
	A8+ C2,7


1.2 : GV dạy môn sinh:

	STT
	Họ và tên
	Lớp dạy

	1
	Đinh Thị Hiền 
	A7,8

	2
	Dương THị Kim 
	A9

	3
	Vũ Thị Giang
	A5,6

	4
	Ngô Thị Hiền 
	A3


2. Nội dung phụ đạo
Khối 10
	STT
	Nội dung giảng dạy 
	Tuần 
	Số Tiết 

	1
	Bài tập nguyên tử 
	1
	3

	2
	Nguyên tố hóa học – đồng vị 
	 2
	3

	3
	Bài tập tổng hợp về nguyên tử 
	3
	3

	4
	Cấu hình electron của nguyên tử 
	4
	3

	5
	Bài tập tổng hợp chương nguyên tử 
	5
	3

	6
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
	6
	3

	7
	Bài tập về sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử 
	7
	3

	8
	Bài tập tìm tên kim loại biết chúng ở dạng hợp chất với oxi và với hiđro
	8
	3

	9
	Bài tập tổng hợp chương 2
	9
	3

	10
	Bài tập về liên kết ion
	10
	3

	11
	Bài tập về liên kết cộng hóa trị 
	11
	3

	12
	Bài tập tổng hợp liên kết hóa học 
	12
	3

	13
	Hóa trị và số oxi hóa 
	13
	3

	14
	Phản ứng oxi hóa khử 
	14
	3

	15
	Kiểm tra kiến thức cuối học kì I
	15
	

	16
	Phân loại phản ứng trong hóa vô cơ 
	16
	3

	17
	Bài tập tổng hợp phản ứng oxi hóa khử 
	17
	3

	18
	Ôn tập tổng hợp kiến thức chương 1,2,3
	18
	3

	19
	Ôn tập tổng hợp kiến thức chương 1,2,3 (tt) 
	19
	3

	20
	Bài tập về clo 
	20
	3

	21
	HCl- Muối clorua
	21
	3

	22
	Bài tập về flo-clo-brom-iot
	22
	3

	23
	Bài tập tổng hợp nhóm halogen 
	23
	3

	24
	Bài tập tổng hợp nhóm halogen (tt) 
	24
	3

	25
	Oxi-ozon
	25
	3

	26
	S, H2S,SO2,SO3 
	26
	3

	27
	H2SO4- Muối  sunfat 
	27
	3

	28
	Bài tập tổng hợp oxi – lưu huỳnh –SO2  Bài tập tổng hợp VIA,VIIA
	28
	3

	29
	Tốc độ phản ứng hóa học, Cân bằng hóa học
	29
	3

	30
	Kiểm tra kiến thức cuối năm
	30
	


KHỐI 11

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Tuần 
	Số Tiết 

	1
	Bài tập về sự điện li
	1
	2

	2
	Axit-bazơ và muối 
	          2
	          2

	3
	pH
	 3
	2

	4
	Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất diện li 
	4
	2

	5
	Nitơ – amoniac – muối amoni
	5
	2

	6
	Axit nitric-muối nitrat
	6
	2

	7
	Axit nitric-muối nitrat + Photpho
	7
	2

	8
	H3PO4 – Muối photphat 
	8
	2

	9
	H3PO4 – Muối photphat- Phân bón
	9
	2

	10
	Bài tập tổng hợp chương 2
	10
	2

	11
	Cacbon- hợp chất của cacbon
	11
	2

	12
	Si và hợp chất của Si
	12
	2

	13
	Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
	13
	2

	14
	Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (tt)
	14
	2

	15
	Kiểm tra kiến thức cuối học kì I
	15
	2

	16
	Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ – phản ứng hữu cơ 
	16
	2

	17
	Bài tập ankan  (đồng phân, danh pháp)
	17
	2

	18
	Bài tập an kan (tìm ctpt...) 
	18
	2

	19
	Tổng hợp ankan
	19
	2

	20
	Bài tập về anken 
	20
	2

	21
	Bài tập anken và ankadien 
	21
	2

	22
	Bài tập tổng hợp về ankin
	22
	2

	23
	Bài tập về ankin (tt)
	23
	2

	24
	Bài tập về benzen  và đồng đẳng của benzen

Bài tập tổng hợp về hiđrocacbon thơm
	24
	2

	25
	Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon . Ancol
	25
	2

	26
	Phenol.  Bài tập tổng hợp  Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ,  Ancol, Phenol
	26
	2

	27
	Anđehit - Xeton
	27
	2

	28
	Axitcacboxylic
	28
	2

	29
	Bài tập tổng hợp ,  Anđehit – Xeton, Axitcacboxylic
	29
	2

	30
	Kiểm tra kiến thức cuối năm
	30
	2


KHỐI 12

	STT
	Nội dung giảng dạy
	Tuần 
	Số Tiết 

	1
	Bài tập este, đồng phân danh pháp...
	1
	3

	2
	Bài tập  tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của este . 
	          2
	         2

	3
	Bài tập về chất béo,tím công thức, khối lượng xà phòng, glixerol.... 
	 3
	2

	4
	Bài tập cacbohidrat(glucozo lên men, tráng bạc...) 
	4
	2

	5
	Bài tập cacbohidrat ( saccrozo, tinh bột, xenlulozo)
	5
	2

	6
	Bài tập amin (đồng phân, danh pháp...)
	6
	2

	7
	Bài tập tìm công thức phân tử, cấu tạo của amin
	7
	2

	8
	Bài tập aminoaxit,peptitprotein
	8
	2

	9
	Bài tập aminoaxit,peptitprotein(tt)
	9
	2

	10
	Viết sản phẩm trùng hợp trùng ngưng . Bài tập điều chế các loại nhựa , các loại tơ .. Tìm hệ số polime hóa 
	10
	2

	11
	Bài tập liên quan đến tính chất hóa học của polime 
	11
	2

	12
	Bài tập tổng hợp về amin , aminoaxit, peptit,protein và polime
	12
	2

	13
	Đại cương kim loại (tác dụng phi kim,axit,nước..) 
	13
	2

	14
	Đại cương kim loại (tác dụng với dung dịch muối, điện phân, áp dụng định luật Faraday, tính khối lượng muối....) 
	14
	2

	15
	Kiểm tra kiến thức cuối học kì I 
	15
	2

	16
	Củng cố kiến thức về ăn mòn kim loại và các dạng ăn mòn kim loại , biết cách chống ăn mòn kim loại . Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với axit 
	16
	2

	17
	Bài tập kim loại kiềm 
	17
	2

	18
	Bài tập tính nồng độ phần trăm của dung dịch khi hòa tan kim loại kiềm trong nước . Điện phân muối xác định công thức phân tử . Xác định tên kim loại . % khối lượng mỗi kim loại , thể tích , khối lượng muối
	18
	2

	19
	Bài tập kim loại kiềm thổ 
	19
	2

	20
	Bài tập hỗn hợp muối , oxit của kim loại kiềm thổ tác dụng với axit . Tính phần trăm khối lượng , xác định tên kim loại 
	20
	2

	21
	Tính hiệu suất quá trình điện phân . Bài tập Al, muối Al tác dụng với axit, kiềm . Tính nồng độ mol , khối lượng mỗi kim loại 
	21
	2

	22
	Củng cố kiến thức về kim loại kiềm , kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của chúng . Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về các kim loại trên và hợp chất của chúng 
	22
	2

	23
	Tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bài tập về Al và một số hợp chất của Al 
	23
	2

	24
	Bài tập hỗn hợp Al , oxit Al tác dụng với NaOH , HCl ( tính % số mol , khối lượng từng chất 
	24
	2

	25
	Bài tập kim loại Fe tác dụng với H2SO4 , HCl ( Tìm tên kim loại , phần trăm khối lượng các kim loại 
	25
	2

	26
	Tính chất hóa học của một số hợp chất Fe(II) , Fe(III) . Bài tập khử oxit Fe ( Khí + Ca(OH)2 . Tính khối lượng kết tủa thu được . Bài tập tăng giảm khối lượng 
	26
	2

	27
	Củng cố lại tính chất của Cr – hợp chất Cr . Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 . bài tập tăng giảm khối lượng 
	28
	2

	28
	Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về Cr và Cu . Biết chọn một số thuốc thử đặc trưng để nhận biết một số ion trong dung dịch
	29
	2

	29
	Biết cách nhận biết một số chất khí bằng phương pháp thích hợp .Củng cố kiến thức và kĩ năng nhận biết một số ion trong dung dịch và chất khí
	29
	2

	30
	Kiểm tra kiến thức cuối năm
	
	


2.2.Môn sinh:

Khối 12:
HỌC KÌ I: 15 Tuần ( 30 tiết)
	Nội dung bài học
	Số tiết
	Ghi chú

	Chương I: cơ chế di truyền và biến dị

	Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi AND


	2
	1 LT + 1 BT

	Bài 2: Phiên mã và dịch mă


	2
	1 LT + 1 BT

	Bài 3: Điều ḥòa hoạt động của gen


	1
	1 LT, BTTN

	Bài 4: Đột biến gen


	1
	 LT +  BT

	Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST


	1
	 LT +  BT

	Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể


	2
	1 LT + 1BT

	Ôn tập chương I


	2
	BTTN

	Chương II: Tính qui luật của hiện tượng di truyền

	Bài 8: Quy luật Menden: Quy luật phân ly


	1
	 LT +  BT

	Bài 9: Quy luật phân ly độc lập


	2
	1 LT + 1 BT

	Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen


	1
	LT + BT

	Bài 11: Liên kết gen  và hoán vị gen


	2
	1 LT + 1 BT

	Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân


	2
	1 LT + 1 BT

	Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen


	1
	Lí thuyết + BTTN

	Chương III: ứng dụng di truyền học

	Bài 16, 17: cấu trúc di truyền của quần thể
	2
	1 LT + 1BT

	
	
	

	Chương IV: ứng dụng di truyền học

	Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
	1
	Lí thuyết + bài tập TN

	Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
	1
	Lí thuyết + bài tập TN

	Bài 20: Tạo giống bằng công nghệ gen


	1
	Lí thuyết + bài tập TN

	Chương V: Di truyền học người

	Bài 21: Di truyền y học
	2
	1Lí thuyết + 1bài tập TN

	Bài 22: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
	1
	Lí thuyết + bài tập TN

	Bài tập tổng hợp


	2
	Bài tập TN


   Học kì II: 15 tuần ( 30 tiết)
	TÊN CHỦ ĐỀ
	TUẦN 
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
	16
	4
	LT + BT trắc nghiệm

	Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất.
	17
	2
	LT + BT trắc nghiệm

	Cá thể và quần thể sinh vật.
	18,19
	4
	LT + BT trắc nghiệm

	Quần xã sinh vật.
	20
	2
	LT + BT trắc nghiệm

	Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường.
	21
	2
	LT + BT trắc nghiệm

	Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái
	22
	2
	BT trắc nghiệm

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật.
	23,24
	4
	LT + BT trắc nghiệm

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật.
	25,26
	4
	LT + BT trắc nghiệm

	Cảm ứng
	27,28
	4
	LT + BT trắc nghiệm

	Sinh trưởng và phát triển, sinh sản
	29,30
	4
	LT + BT trắc nghiệm


Ghi chú :Giáo viên dạy các lớp B1,3,5 và C1,3,5,7 soạn giáo án phụ đạo soạn 30(%) nâng cao liên quan đến chương trình luyện thi đại học sau này cho học sinh .

-Số tiết phụ đạo theo từng nội dung tùy tình hình thực tế của lớp mà giáo viên soạn cho phù hợp của lớp mình giảng dạy.  

-Khối 12 bám sát SGK,chuẩn kiến thức ,các đề thi tốt nghiệp gần đây.
                                                                                Đức liễu,ngày 07 tháng 9 năm 2019

      Duyệt của BGH                                                                Người lập 

                                                                                            Hồ Thị Bảo Lộc 

